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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Hiện nay, với tốc độ phát triển công nghệ 

thông tin ngày càng mạnh mẽ, Luật Căn cước 

năm 2023 (Luật Căn cước) là một bước đột 

phá trong việc đổi mới quản lý dân cư, tăng 

cường ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng 

cao hiệu quả, giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư vào công tác quản lý nhà 

nước đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu của 

công dân trong thời đại số, tạo thuận lợi cho 

phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc 

phòng, an ninh cũng như công tác an sinh xã 

hội. Việc triển khai thực hiện các quy định của 

Luật Căn cước sẽ giải quyết tốt những vướng 

mắc, bất cập trong thực tiễn quản lý nhà nước 

về dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước, hướng tới Chính phủ số, nền 

Kinh tế số, Xã hội số.  
Nhằm trang bị những kiến thức pháp luật 

về Luật Căn cước, góp phần thực hiện tốt các 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
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của Nhà nước; nghị quyết của tỉnh Quảng 

Ninh trong công tác quản lý dân cư, Sở Tư 

pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức biên soạn cuốn 

sách bỏ túi: “Hỏi - đáp một số quy định của 

Luật Căn cước năm 2023”. Cuốn sách gồm  

02 phần và 01 phụ lục: 

- Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về 

Luật Căn cước năm 2023; 

- Phần thứ hai: Hỏi - đáp một số quy 

định của Luật Căn cước năm 2023; 

- Phụ lục 01: Tổng hợp văn bản quy 

phạm pháp luật hướng dẫn Luật Căn cước 

năm 2023  
Trân trọng giới thiệu và rất mong nhận 

được những ý kiến đóng góp quý báu của 

bạn đọc ! 
 

Quảng Ninh, năm 2024 

 BAN BIÊN TẬP 
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Phần thứ nhất  

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ  

LUẬT CĂN CƯỚC NĂM 2023 
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I. Vai trò, ý nghĩa của Luật Căn cước 

năm 2023: 

Luật Căn cước công dân năm 2014 có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, sau 

hơn 07 năm triển khai thực hiện đã góp 

phần không nhỏ trong hoạt động quản lý 

nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, 

phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, 

đem lại hiệu quả và tiện ích cho Nhân dân 

cũng như cơ quan hành chính nhà nước.  
Trước sự phát triển, đổi mới, sáng tạo 

tiến tới chuyển đổi số trong quản lý nhà 

nước, sản xuất, kinh doanh, giao dịch dân 

sự…thì những quy định của Luật Căn cước 

công dân hiện hành không đủ và không còn 

phù hợp để điều chỉnh các quan hệ xã hội có 

liên quan, cần thiết được sửa đổi để tiếp tục 

thể chế quan điểm của Đảng và khắc phục 

những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành 

như: thiếu các quy định về việc khai thác, sử 

dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân; 

thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 
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căn cước công dân chưa đầy đủ; chưa có 

quy định về cấp số định danh cá nhân cho 

ngườ i gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt 

Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.  
Do vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong thi hành Luật Căn cước công dân 

năm 2014 và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

được Đảng, Chính phủ thì cần thi ết phải 

ban hành Luật Căn cước năm 2023 để tạo cơ 

sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột 

phá về chuyển đổi s ố ở nước ta. Đồng thời, 

Luật Căn cước ra đời sẽ giải quyết được 

những tồn tại, vướng m ắc của Luật Căn 

cước công dân cũ như sau:  
(1) Luật Căn cước quy định về việc 

khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ căn 

cước công dân (bao gồm: thông tin về căn 

cước công dân và các thông tin trên giấy tờ 

khác của công dân được tích hợp vào thẻ 

căn cước công dân qua chíp điện tử và mã  
QR code), đẩy mạnh việc phát triển các ứng 

dụng, dịch vụ tiện ích của thẻ căn cước vào 

giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, 
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cải cách thủ tục hành chính một cách đồng 

bộ, thống nhất.  
(2) Theo quy định tại Luật Căn cước 

công dân năm 2014 thì thông tin của công 

dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chỉ bao 

gồm một số nhóm thông tin; tuy nhiên, để 

triển khai thực hiện Đề án 06 về "Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030", việc mở rộng, tích hợp thêm nhiều 

thông tin khác của công dân trong các cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước 

công dân là rất cần thiết; trực tiếp phục vụ 

cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ Căn cước 

công dân, tài khoản định danh điện tử, kết 

nối, chia sẻ, chứng thực dữ liệu công dân, 

phân tích, thiết lập bản đồ số dân cư. Do 

vậy, Luật Căn cước ra đời góp phần  
đẩy mạnh việc thực hiện Đề án số 06, thực 

hiện chuyển đổi số quốc gia. 
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(3) Luật Căn cước ra đời khắc phục 

một số vướng mắc còn tồn tại khác như: 

Luật Căn cước công dân không quy định về 

cấp số định danh cá nhân cho trường hợp 

người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt 

Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. 

Do nhiều yếu tố liên quan đến lịch sử, chiến 

tranh nên thực tế hiện nay còn rất nhiều 

trường hợp nêu trên cần phải có chính sách, 

quy định pháp luật để giải quyết, quản lý 

chặt chẽ những người này; bảo đảm cơ chế 

để họ có thể tham gia vào các giao dịch dân 

sự, dịch vụ công, nhất là các dịch vụ thiết 

yếu bảo đảm cuộc sống. Luật Căn cước 

công dân chưa có quy định về việc hủy, xác 

lập lại số định danh cá nhân đối với trường 

hợp công dân có quyết định thôi quốc tịch, 

công dân được nhập trở lại quốc tịch Việt 

Nam... Luật Căn cước công dân chưa có quy 

định về cấp lại thẻ căn cước công dân theo 

hồ sơ đề nghị cấp thẻ gần nhất trên hệ thống 

cấp Căn cước công dân nên có trường hợp 

công dân vừa được cấp thẻ căn cước  
10 



công dân nhưng bị thất lạc, hư hỏng... đều 

phải trực tiếp đến cơ quan Công an để thực 

hiện cấp lại thẻ căn cước công dân khác.  

(4) Luật Căn cước công dân là văn bản 

quy phạm pháp luật quan trọng, quy định 

việc chuyển đổi từ cấp, sử dụng chứng minh 

nhân dân sang cấp, sử dụng bằng thẻ căn 

cước công dân; tuy nhiên, nhiều cơ quan, tổ 

chức đã yêu cầu công dân bắt buộc phải 

thực hiện các thủ tục để cập nhật, điều chỉnh 

lại thông tin trên giấy tờ, tài liệu đã cấp 

trước đây cho công dân (có thông tin về 

chứng minh nhân dân) bằng thông tin về thẻ 

căn cước công dân (như trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường, bảo hiểm, tài chính, 

ngân hàng...) gây khó khăn, phiền hà cho 

công dân. Luật Căn cước đã bổ sung quy 

định chuyển tiếp để bảo đảm việc sử dụng, 

thay thế từ chứng minh nhân dân sang thẻ 

căn cước công dân được thuận lợi hơn; hạn 

chế phát sinh các thủ tục khác đối với công 

dân. 
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Các quy định của Luật Căn cước công 

dân về việc quản lý, vận hành, khai thác, sử 

dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 

còn chưa được đầy đủ, bao quát. Luật Căn 

cước công dân mới chỉ tập trung vào việc 

quản lý công dân qua Cơ sở dữ li ệu căn 

cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, qua thẻ Căn cước công dân mà chưa 

có quy định về tài khoản định danh điện tử 

đối với tổ chức, cá nhân trên môi trường 

điện tử. Quy định pháp luật về các vấn đề 

trên chủ yếu được quy định ở các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành 

luật, văn bản dưới lu ật; trong khi đó, đây là 

vấn đề lớn, tác động rộng rãi đến nhiều chủ 

thể khác nhau bao gồm các cơ quan nhà 

nước, t ổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp đượ c giao 

thực hiện một số dịch vụ công và tổ chức, cá 

nhân khác nên cần được luật hóa để bảo 

đảm đúng tinh thần của Hiến pháp là các 

quy định liên quan đến quyền con người, 
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quyền công dân cần phải ban hành dưới 

hình thức luật (khoản 2 Điều 14 Hiến pháp), 

bảo đảm, bảo vệ được quyền, lợ i ích chính 

đáng của tổ chức, cá nhân. Luật Căn cước ra 

đời đã giải quyết được vấn đề này. 
 

II. Bố cục và nội dung của Luật Căn 

cước năm 2023: 
 

Luật Căn cước được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 

11 năm 2023. Có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 7 năm 2024. Luật Căn cước có 07 

chương và 46 Điều và có m ột số nội dung 

mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Căn cước 

công dân năm 2014 như sau:  
- Chương I (Những quy định chung) 

gồm 07 điều (từ Điều 1 đến Điều 7), quy 

định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp 

dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý 

căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và Cơ sở dữ liệu căn cước; quyền, nghĩa vụ 

của công dân Việt Nam và người gốc Việt 
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Nam chưa xác định được quốc tịch về căn 

cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu căn cước; trách nhiệm của cơ 

quan quản lý căn cước; các hành vi bị 

nghiêm cấm.  

(1) Luật Căn cước năm 2023 quy định 

về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở 

dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước  
điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan. Theo đó, đối tượng áp 

dụng được mở rộng hơn so với Luật Căn 

cước công dân năm 2014, ngoài  
áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Luật 

này còn áp dụng đối với người gốc Việt  
Nam chưa xác định được quốc tịch đang 

sinh sống tại Việt Nam. 

Đối với vấn đề này, trong quá trình xây 

dựng Luật Căn cước, Bộ Công an đã rà soát 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan thấy rằng Luật Quốc tịch, Luật Nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 
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nước ngoài tại Vi ệt Nam có quy đị nh về 

người nước ngoài và công dân Việt Nam; 

trong đó, tập trung quy định về việc công 

nhận, xác định quốc tịch, quản lý cư trú (cấp 

thẻ thường trú, tạm trú…). Tuy nhiên, các 

luật này đều không điều chỉnh, quy định về 

quản lý căn cước đối với người gốc Việt 

Nam. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy tại 

nướ c ta có một bộ phận không nhỏ người 

gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam 

do nhiều nguyên nhân khác nhau liên quan 

đến lịch sử, chiến tranh, di cư… mà họ và 

các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền 

địa phương đều không có thông tin hoặc bất 

cứ giấy tờ nào chứng minh về nhân thân, lai 

lịch (những người này đều không đủ điều 

kiện được cấp thẻ thường trú, tạm trú theo 

quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam; không thể thực hiện đăng ký 

khám chữa bệnh, ký hợp đồng lao động, 

nhập học hoặc tham gia giao dịch dân sự mà 

cần chứng minh thông tin nhân thân…) 
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nên để gi ải quyết tình trạng này, việc bổ 

sung quy định quản lý căn cước đối với 

người gốc Việt Nam tại Luật Căn cước là 

cần thiết và phù hợp; nội dung này không 

trái với quy định của Luật Quốc tị ch và 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam.  
(2) Luật cũng bổ sung quy định về giải 

thích từ ngữ để làm rõ một số thuật ngữ liên 

quan đến công tác quản lý nhà nước về căn 

cước gồm: Sinh trắc học; Người gốc Việt  
Nam chưa xác định được quốc tịch đang 

sinh sống tại Việt Nam; Thẻ căn cước; Giấy 

chứng nhận căn cước; Danh tính điện tử của 

công dân Việt Nam; Định danh điện tử đối 

với công dân Việt Nam; Xác thực điện tử  
đối với danh tính điện tử của công dân Việt 

Nam; Căn cước điện tử; Ứng dụng định 

danh quốc gia; Trung tâm dữ liệu quốc gia.  
(3) Các nội dung liên quan đến nguyên 

tắc quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; quyền 

và nghĩa vụ của người dân về căn 
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cước, Cơ sở dữ li ệu quốc gia về dân cư và 

Cơ sở dữ liệu căn cước; trách nhiệm của cơ 

quan quản lý căn cước; hành vi bị nghiêm 

cấm cơ bản đượ c giữ như quy định của 

Luật Căn cước công dân năm 2014 và bổ 

sung quy định về quyền và nghĩa vụ của 

người gốc Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, quyền của người dân liên quan đến 

căn cước điện tử… cho đầy đủ, chặt chẽ.  

- Chương II (Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước) gồm 10 

điều (từ Điều 8 đến Điều 17), quy định về: 

Yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cập nhật, 

điều chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai 

thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư; mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trung 

tâm dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính; số định danh cá nhân của công 
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dân Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan trong việc cung cấp, 

thu th ập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài 

liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu 

căn cước; thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn 

cước; thu thậ p, cập nhật, điều chỉnh, quản 

lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu căn cước; trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc 

chia sẻ, cung cấp, cập nhật, điều chỉ nh 

thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu căn 

cước.  
(1) Luật Căn cước năm 2023 quy định 

mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của 

công dân và người gốc Việt Nam từ các cơ 

sở dữ liệu khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước so với 

Luật Căn cước công dân năm 2014 để trực 

tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của 

thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia 

sẻ thông tin người dân. 
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Hiện nay việc kết nối, chia sẻ thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 

các bộ, ngành, địa phương đang được triển 

khai thực hiện quyết liệt đem lại những kết 

quả thiết thực, phục vụ có hiệu quả cho 

công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ 

tục hành chính, cung cấp dị ch vụ hành 

chính công. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã 

tiết kiệm được chi phí trong việc xây dựng 

cơ sở dữ liệu riêng hoặc không cần thi ết 

phải xây dựng cơ sở dữ liệu riêng khi đã 

được kết nối, khai thác thông tin trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  
Do vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập 

trung là xu thế chung của các nướ c trên thế 

giớ i hiện nay. Luật Căn cước năm 2023 đã 

quy định việc bổ sung thông tin lưu trữ 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu căn cước. Việc đầu tư, nâng cấp, 

mở rộng, lưu trữ thông tin trong Cơ sử dữ 

liệu cơ sở quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 

căn cước sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với 

việc đầu tư các hệ thống riêng biệt để lưu 
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trữ các thông tin này. Các thông tin được 

lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư cũng sẽ được chia sẻ phục vụ để việc 

khai thác chung cho các bộ, ngành, địa 

phương; cơ quan quản lý dữ liệu không phải 

thiết lập thêm các kênh kết nối, chia sẻ riêng 

đối với các thông tin đã được bổ sung, lưu 

trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.  

Luật Căn cước năm 2023 quy định bổ 

sung một s ố nhóm thông tin sinh trắc học 

vào Cơ sở dữ li ệu căn cước. Điều này là 

tương đồng với quy định pháp luật của 

nhiều nước trên thế giới, đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn ở nước ta. Việc thu thập thông tin 

sinh trắc học về ADN, gi ọng nói chỉ áp 

dụng đối với một số người có tiền án, tiền 

sự phục vụ công tác phòng, chống tội phạm,  

vi phạm pháp luật; những thông tin này do 

các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản 

lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính thu thập trong quá trình xử lý vi phạm 

pháp luật và được chuyển cho cơ 
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quan quản lý căn cước để cập nhật vào Cơ 

sở dữ liệu căn cước. Việc thu thập, cập nhật 

các thông tin sinh trắc học vào Cơ sở dữ liệu 

căn cước được quy đị nh trong Luật Căn 

cước năm 2023 sẽ bảo đảm quyền con 

người, quyền bảo đảm bí mật cá nhân quy 

định trong Hiến pháp, các văn bản pháp luật 

khác của Việt Nam.  
(2) Đối với các quy định: Số định danh 

cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong việc thu thập, cung cấp và cập 

nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; yêu cầu xây dựng và 

quản lý Cơ sở dữ liệu căn cước cơ bản được 

giữ nguyên như Luật Căn cước công dân 

năm 2014.  
- Chương III (Thẻ căn cước, giấy chứng 

nhận căn cước) gồm 13 điều (từ Điều 18 đến 

Điều 30), quy định về: Nội dung thể hiện 

trên thẻ căn cước; người được cấp thẻ căn 

cước; giá trị sử dụng của thẻ căn cước;  
độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước; tích hợp thông 

tin vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác 
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thông tin được tích hợp; trình tự, thủ tục cấp 

thẻ căn cước; các trường hợp cấp đổi, cấp 

lại thẻ căn cước; trình tự, thủ tục cấp đổi, 

cấp lại thẻ căn cước; thời hạn cấp, cấp đổi, 

cấp lại thẻ căn cướ c; thẩm quyền cấp, cấp 

đổi, cấp lại th ẻ căn cước; thu hồi, giữ thẻ 

căn cước; giấy chứng nh ận căn cước và 

quản lý về căn cước đối với người gố c Việt 

Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp 

giấy chứng nhận căn cước.  

(1) Luật Căn cước năm 2023 đã sửa 

đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay và 

sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn 

cước, dòng chữ “căn cước công dân, quê 

quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp 

thẻ” thành “số định danh cá nhân, căn cước, 

nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú trên thẻ 

căn cước...”. Việc thay đổi, cải tiến như trên 

để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong 

quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc 

phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính 

riêng tư của người dân; các thông tin căn 

cước của người dân cơ bản sẽ được lưu 
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trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện 

tử trên thẻ căn cước. Đối với những thẻ căn 

cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên 

giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy 

định này.  

(2) Luật Căn cước năm 2023 cũng bổ 

sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước 

cho người dưới 14 tuổi để bảo đảm quyền, 

lợi ích chính đáng của họ; phát huy giá trị, 

tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động 

của Chính phủ số, xã hội số. Việc cấp thẻ 

căn cước cho người dưới 14 tuổi sẽ thực 

hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ  
14 tuổi trở lên là bắt buộc. Quy định này là 

hoàn toàn bảo đảm tính khả thi khi hiện nay 

đã có sự thay đổi về công nghệ thu nhận 

sinh trắc học của con người như đối với vân 

tay thì sử dụng bộ thu nhận vân tay điện tử 

thay thế cho sử dụng mực lăn tay, chỉ bản 

nên có thể thực hiện thu nhận được vân tay 

của người từ đủ 05 tuổi trở lên vẫn bảo đảm 

yêu cầu về đối sánh dữ liệu sinh trắc học và 

yêu cầu quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, 
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việc cấp thẻ Căn cước cho công dân dưới  
14 tuổi cũng phù hợp với quy định pháp 

luật về xuất nhập cảnh và các quy định pháp 

luật khác có liên quan; đồng thời, phù hợp 

với pháp luật của nhiều nước trên thế giới 

quy định về việc cấp thẻ Căn cước cho cả 

công dân dưới 14 tuổi như: Algeria,  
Argentina,  Bỉ,  Bhutan,  Brunei,  Chile,  
Colombia, Síp, Equatorial Guinea, Đức, 

Guatemala, Kuwait, Malaysia, Monaco, Bồ 

Đào Nha, Rwanda, Syria, Thái Lan… góp 

phần giảm thiểu được giấy tờ, thủ tục hành 

chính, phát huy được giá trị của việc khai 

thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và tiện 

ích của thẻ Căn cước, tài khoản định danh 

điện tử; nhất là trong việc xác thực thông tin 

cá nhân; thực hiện công tác thống kê, phân 

tích, dự báo, thiết lập bản đồ số dân cư; 

giảm chi phí trong thực hiện công tác 

chuyển đổi số; bảo đảm quyền và lợi ích 

chính đáng cho công dân tham gia được các 
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giao dịch dân sự, nhất là các giao dịch thiết 

yếu phục vụ cuộc sống.  
(3) Đồng thời, bổ sung quy định cấp 

giấy chứng nhận căn cước cho người gốc 

Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đây 

là nội dung mới so với quy định của Luật 

Căn cước công dân năm 2014 nhằm bảo 

đảm quyền, lợi ích của người gốc Việt Nam 

chưa xác định được quốc tịch đang sinh 

sống tại Việt Nam; đồng thời, phục vụ tốt 

hơn công tác quản lý nhà nước về dân cư. 

 

Thực tế, người gốc Việt Nam đang sinh 

sống tại Việt Nam là vấn đề đã tồn tại lâu 

nay ở nước ta, do nhiều nguyên nhân khác 

nhau liên quan đến lịch sử, chiến tranh, di 

cư… thế nhưng lâu nay chưa có bất kỳ 01 

văn bản luật nào giải quyết cơ bản, đầy đủ 

về vấn đề này. Họ là một bộ phận không 

nhỏ, không tách rời của dân tộc ta và phải 

được nhà nước, xã hội thừa nhận. Họ có 

quyền tham gia giao dịch trong xã hội; tuy 

nhiên, do họ không có giấy tờ gì, chưa xác 
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định được quốc tịch Việt Nam, không hộ 

chiếu, không căn cước nên thực tiễn rất khó 

khăn trong quản lý, h ạn chế rất nhiều trong 

việc sử dụng dị ch vụ khám, chữa bệnh, tìm 

kiếm việc làm, học tập, hưởng trợ cấp, trợ 

giúp xã hội; phần nhiều trong số họ là 

những người yếu thế (là người di cư, cư trú 

không ổn định, là người dân tộc thiểu s ố, là 

trẻ em, người nghèo, người sinh sống trên 

địa bàn biên giớ i, vùng sâu, vùng xa…); 

đến nay, trải qua nhiều thế hệ (bao gồm cả 

con, cháu được sinh ra) đều không được 

pháp luật thừa nhận, bảo vệ. Bên cạnh đó, 

nhi ều cơ quan quản lý nhà nướ c không có 

bất cứ thông tin, dữ liệu gì về người gốc 

Việt Nam; việc này gây ra rất nhiều khó 

khăn trong quản lý đối với họ, nhất là trong 

vấn đề bảo đảm an ninh, trật t ự khi họ vi 

phạm pháp luật; đồng thời đây cũng là cơ 

hội cho một số tổ chức, cá nhân cố tình lợi 

dụng v ấn đề về nhân quyền để gây rối, gây 

mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
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Do vậy, Luật Căn cước năm 2023 đã 

quy định về quản lý đối với những người 

gốc Việt Nam; theo đó, sẽ thực hiện việc 

quản lý, cấp giấy chứng nhận căn cước cho 

ngườ i gốc Việt Nam. Quy định này thể hiện 

trách nhiệm của nhà nước ta và cũng là cơ 

sở để người gốc Việt Nam có điều kiện để 

thực hiện trách nhiệm với xã hội, với địa 

phương nơi đang sinh sống lâu nay; khi họ 

được xác định có quố c tịch Việt Nam hoặc 

được công nh ận quốc tị ch Việt Nam thì sẽ 

được cấp thẻ căn cước như mọi công dân 

khác; đồng thời, phục v ụ tốt hơn công tác 

quản lý nhà nước về dân cư.  

(4) Cùng với đó, Luật Căn cước năm  
2023 còn bổ sung quy định về việc tích hợp 

một số thông tin có tính ổn định, được sử 

dụng thường xuyên của người dân ngoài 

thông tin về căn cước vào thẻ căn cước như: 

Thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm 

xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng 

chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng 

ký kết hôn hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực 
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quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ. Việc sử dụng các 

thông tin tích hợp từ thẻ căn cước có giá trị 

tương đương như việc cung cấp thông tin 

hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin 

đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch 

vụ hành chính công và giao dịch dân sự, 

kinh tế, thương mại khác; qua đó, giúp giảm 

giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho 

người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, 

thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục 

hành chính.  

(5) Đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại 

thẻ căn cước; trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp 

lại thẻ căn cước, Luật Căn cước năm 2023 

cơ bản kế thừa các quy định của Luật Căn 

cước công dân năm 2014 và quy định bổ 

sung việc cấp lại thẻ căn cước được thực 

hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng 

dụng định danh quốc gia (người dân không 

phải đến cơ quan quản lý căn cước để thực 

hiện thủ tục); cơ quan quản lý căn cước sử 

dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, 
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mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và 

các thông tin hi ện có trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước 

để cấp lại thẻ căn cước cho người dân. Đồng 

thời, Luật cũng quy định trong thời hạn 07 

ngày làm việ c kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ 

quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, 

cấp l ại thẻ căn cước (đây là quy định 

chung, áp dụng trên toàn quốc, không phân 

biệt theo địa bàn cư trú của người dân như 

Luật Căn cước công dân năm 2014).  
- Chương IV (Cấp, quản lý căn cước 

điện tử) gồm 04 điều (từ Điều 31 đến Điều 

34), quy định về: Căn cước điện tử; kết nối, 

chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong 

hệ thống định danh và xác thực điện tử; giá 

trị sử dụng của căn cước điện tử; khóa, mở 

khóa căn cước điện tử.  
Trong xã hội số, việc định danh, xác 

thực con người cụ thể trên không gian mạng 

là yêu cầu cấp thiết; nhiều nước trên thế 

giới, nhất là ở các nước phát triển đã và 

đang đầu tư nhiều nguồn lực để tạo dựng 
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nên hệ thống định danh của quốc gia; đây 

cũng là yêu cầu quan trọng trong thực hiện 

chuyển đổi số ở nước ta. Do vậy, việc Luật 

Căn cước năm 2023 bổ sung quy định về 

cấp, quản lý căn cước điện tử. Đây là nội 

dung mớ i so với quy định của Luật Căn 

cước công dân năm 2014 và phù hợp với 

yêu cầu, đòi hỏi khách quan. Luật Căn cước 

năm 2023 quy định mỗi công dân Việt Nam 

được cấp 01 căn cước điện tử; căn cước điện 

tử có giá tr ị tương đương như thẻ căn cước 

sử d ụng để thực hiện thủ t ục hành chính, 

dịch vụ công và thực hiện các giao dị ch, 

hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. 

 

- Chương V (Bảo đảm điều kiện cho 

hoạt động quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, 

Hệ thống định danh và xác thực điện tử) 

gồm 05 điều (từ Điều 35 đến Điều 39), quy  
định về: Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin  
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở 

dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác 
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thực điện tử; người làm công tác quản lý căn 

cước; bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất 

phục vụ hoạt động quản lý căn cước, Cơ sở 

dữ liệu quốc gia v ề dân cư, Cơ sở dữ liệu 

căn cước, hệ thống định danh và xác thực 

điện tử; phí khai thác, sử dụng thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ 

phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấ y 

ch ứng nhận căn cước; Bảo vệ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn 

cước.  

Luật Căn cước năm 2023 bổ sung quy 

định khuyến khích t ổ chức, cá nhân trong 

nước và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ để xây 

dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; khuyến khích 

sử dụng phần mềm, thiết bị, giải pháp tích 

hợp là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ do tổ chức, doanh nghiệp, công 

dân Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế, chế t 

ạo trong vi ệc xây dựng, quản lý, vận hành 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước, hệ thống định 
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danh và xác thực điện tử. Các nội dung như 

bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở d ữ 

liệ u quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu 

căn cước; phí khai thác, sử dụng thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ 

phí c ấp, c ấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, cấp, 

cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước; 

bảo v ệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

Cơ sở dữ liệu căn cước cơ bản được giữ 

nguyên như Luật Căn cước công dân năm 

2014.  
- Chương VI (Quản lý nhà nước về căn 

cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ 

sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực  
điện tử) gồm 04 điều (từ Điều 40 đến Điều  
43), quy định về: Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh 

và xác thực điện tử; trách nhiệm của Bộ 

Công an; trách nhiệm của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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Luật Căn cước năm 2023 đã quy định 

rõ hơn trách nhiệm của Bộ Công an, các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý 

nhà nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định 

danh và xác thực điện tử để tăng cường 

công tác quản lý nhà nước, bảo đảm hiệu 

quả trong triển khai thi hành pháp luật.  

- Chương VII (Điều khoản thi hành) 

gồm 03 điều (từ Điều 44 đến Điều 46), quy 

định về: Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 72/2020/QH14, 

Luật số 03/2022/QH15, Luật số 

05/2022/QH15, Luật số 08/2022/QH15, 

Luật số 09/2022/QH15 và Luật số 

20/2023/QH15; hiệu lực thi hành và quy 

định chuyển tiếp.  
Luật Căn cước năm 2023 thay thế Luật 

Căn cước công dân năm 2014 và thay thế 

cụm từ “kinh doanh dịch vụ định danh và 

xác thực điện tử” bằng cụm từ “kinh doanh 
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dịch vụ xác thực điện tử” tại điểm 131 Phụ 

lục IV - Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật 

Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 

72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15, 

Luật số 05/2022/QH15, Luật số 

08/2022/QH15, Luật số 09/2022/QH15 và 

Luật số 20/2023/QH15.  

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho công 

dân, Luật đã quy định chuyển tiếp theo hướ 

ng: (1) Thẻ căn cước công dân đã được cấp 

trướ c ngày Luật này có hiệu lực thi hành có 

giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên 

thẻ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 46. Công dân khi có nhu cầu thì được 

cấp đổi sang thẻ căn cước, (2) Chứng minh 

nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 

31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết 

ngày 31/12/2024. Các loại gi ấy tờ có giá trị 

pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ 

chứng minh nhân dân, căn cước công dân 

được giữ nguyên giá trị sử dụng; 
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cơ quan nhà nước không được yêu cầu công 

dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng 

minh nhân dân, căn cước công dân trong 

giấy tờ đã cấp, (3) Thẻ căn cước công dân, 

chứng minh nhân dân hết hạn s ử dụng từ 

ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 

thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 

30/6/2024, (4) Quy định về việc sử dụng căn 

cước công dân, chứng minh nhân dân trong 

các văn bản quy phạm pháp luật ban hành 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

được áp dụng như đối với thẻ căn cước quy 

định tại Luật này cho đến khi văn bản quy 

phạm pháp luật đó được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế. 
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Phần thứ hai  

HỎI - ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH  

CỦA LUẬT CĂN CƯỚC NĂM 2023 
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MỤC 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Câu 1. Sau ngày 01/7/2024, Thẻ Căn 

cước công dân, Chứng minh nhân dân 

còn giá trị sử dụng không? Người dân có 

phải đi làm thẻ căn cước theo mẫu mới 

hay không? Khi nào thì các giấy tờ này 

không còn giá trị sử dụng? 
 

Trả lời: 
 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Căn 

cước, giá trị sử dụng của Thẻ Căn cước 

công dân, Chứng minh nhân dân được quy 

định như sau:  

- Thẻ căn cước công dân đã được cấp 

trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi 

hành thì có giá trị sử dụng đến hết thời hạn 

được in trên thẻ.  
- Chứng minh nhân dân còn hạn sử 

dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 

thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng  
12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị 

pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin 
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từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân 

được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan 

nhà nước không được yêu cầu công dân thay 

đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh 

nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ 

đã cấp.  
- Trường hợp Thẻ căn cước công dân, 

Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ 

ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 

30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị 

sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.  
Như vậy, đối với công dân đang sử 

dụng Chứng minh nhân dân còn hạn sử 

dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 

thì đề nghị người dân đến cơ quan quản lý 

căn cước để cấp sang thẻ Căn cước để sử 

dụng từ ngày 01/01/2025. Đối với công dân 

sử dụng thẻ Căn cước công dân còn thời hạn 

được in trên thẻ thì tiếp tục sử dụng và có 

thể đổi sang cấp Thẻ Căn cước theo nhu 

cầu. 
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Câu 2. Việc giải thích từ ngữ trong 

Luật Căn cước công dân được quy định 

như thế nào? 
 

Trả lời: 
 

Điều 3 Luật Căn cước quy định: 

1. Căn cước là thông tin cơ bản về 

nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc 

học của một người.  
2. Nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn  

định bên ngoài của một người để nhận diện, 

phân biệt người này với người khác. 

3. Sinh trắc học là những thuộc tính 

vật lý, đặc điểm sinh học cá biệt và ổn định 

của một người để nhận diện, phân biệt 

người này với người khác.  
4. Người gốc Việt Nam chưa xác định 

được quốc tịch đang sinh sống tại Việt 

Nam (sau đây gọi là người gốc Việt Nam 

chưa xác định được quốc tịch) là người  
đang sinh sống tại Việt Nam, không có giấy 

tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt 

Nam và nước khác nhưng có cùng dòng 
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máu về trực hệ với người đã từng có quốc 

tịch Việt Nam được xác định theo nguyên 

tắc huyết thống. 

5. Tàng thư căn cước là hệ thống hồ 

sơ, tài liệu về căn cước, được phân loại, sắp 

xếp, lưu trữ, quản lý theo trình tự nhất định 

để tra cứu và khai thác thông tin.  
6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 

cơ sở dữ liệu dùng chung, tập hợp thông tin 

của công dân Việt Nam, người gốc Việt 

Nam chưa xác định được quốc tịch được số 

hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở 

hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà 

nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân.  
7. Cơ sở dữ liệu căn cước là cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn 

cước của công dân Việt Nam, người gốc 

Việt Nam chưa xác định được quốc tịch 

được số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý 

bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ 

quản lý nhà nước về căn cước và giao dịch 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
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8. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành là tập 

hợp thông tin về một hoặc một số lĩnh vực 

quản lý nhất định của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội được số hóa, chuẩn hóa, 

lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin 

để phục vụ quản lý nhà nước theo chuyên 

ngành và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân.  
9. Cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu 

căn cước là tập hợp phần cứng, phần mềm 

và hệ quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ cho 

việc sản xuất, thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền 

đưa, trao đổi và chia sẻ thông tin về dân cư 

và căn cước.  
10. Cơ quan quản lý căn cước là cơ 

quan được Bộ Công an giao thực hiện 

nhiệm vụ quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, 

hệ thống định danh và xác thực điện tử. 
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11. Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân 

chứa đựng căn cước và thông tin khác đã 

được tích hợp vào thẻ căn cước của công 

dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước 

cấp theo quy định của Luật này.  
12. Giấy chứng nhận căn cước là giấy 

tờ tùy thân chứa đựng căn cước của người 

gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, 

do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy 

định của Luật này.  
13. Danh tính điện tử của công dân 

Việt Nam (sau đây gọi là danh tính điện tử) 

là một số thông tin sau đây của công dân 

trong Cơ sở dữ liệu căn cước cho phép xác 

định duy nhất người đó trên môi trường điện 

tử thông qua hệ thống định danh và xác thực 

điện tử và để tạo lập căn cước điện tử: 

 

- Số định danh cá nhân;  
- Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Giới tính;  
- Ảnh khuôn mặt; 
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- Vân tay.  

14. Hệ thống định danh và xác thực 
điện tử là hệ thống thông tin để thực hiện  
đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định 

danh điện tử và thực hiện xác thực điện tử.  
15. Định danh điện tử đối với công 

dân Việt Nam là hoạt động đăng ký, đối 

soát, gắn danh tính điện tử và cấp căn cước  
điện tử cho một công dân.  

16. Xác thực điện tử đối với danh 

tính điện tử của công dân Việt Nam là 

hoạt động xác nhận, khẳng định tính chính 

xác của danh tính điện tử thông qua việc 

khai thác, đối chiếu thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 

căn cước qua hệ thống định danh và xác 

thực điện tử.  
17. Căn cước điện tử là căn cước của 

công dân Việt Nam được thể hiện thông qua 

tài khoản định danh điện tử do hệ thống 

định danh và xác thực điện tử tạo lập.  
18. Ứng dụng định danh quốc gia là  

ứng dụng trên thiết bị số để phục vụ hoạt 
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động định danh điện tử và xác thực điện tử 

trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ 

công và các giao dịch khác trên môi trường 

điện tử, phát triển các tiện ích để phục vụ cơ 

quan, tổ chức, cá nhân.  
19. Trung tâm dữ liệu quốc gia là nơi 

tập hợp, lưu trữ, xử lý, điều phối thông tin, 

dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin để cung cấp các ứng dụng liên 

quan đến dữ liệu và cơ sở hạ tầng thông tin 

theo quy định của Chính phủ. 
 

Câu 3. Vi ệc quản lý căn cước công 

dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

Cơ sở dữ liệu căn cước công dân cần tuân 

theo nguyên tắc nào? 
 

Trả lời: 
 

Điều 4 Luật Căn cước quy định các 

nguyên tắc quản lý căn cước công dân, Cơ 

sở dữ li ệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân bao gồm:  
- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo 

đảm quyền con người, quyền công dân. 
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- Bảo đảm công khai, minh bạch, bình 

đẳng, thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân.  
- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

- Thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông 

tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản 

lý tập trung, thống nhất, chặt chẽ, duy trì, 

kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả, 

lưu trữ lâu dài. 
 

Câu 4. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về quyền, nghĩa vụ của công dân 

Việt Nam và người gốc Vi ệt Nam chưa 

xác định được quốc tịch về căn cước, Cơ 

sở dữ li ệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 5 Luật Căn cước quy định:  
* Công dân Việt Nam có quyền sau đây:  
- Được bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ  

sở dữ li ệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ 

liệu căn cước theo quy định của pháp luật; 
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- Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước 

cập nhật, điều chỉnh thông tin của mình 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước, căn cước 

điện tử theo quy định của pháp luật về căn 

cước;  
- Được xác lập số định danh cá nhân 

của công dân Việt Nam; được cấp, cấp đổi, 

cấp lại thẻ căn cước theo quy định của Luật 

này; được xác nhận thông tin về căn cước, 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư;  
- Sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện 

tử trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích 

hợp pháp;  
- Khai thác thông tin của mình trong  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở 

dữ liệu căn cước. 

* Người gốc Việt Nam chưa xác định 

được quốc tịch có quyền sau đây: 

- Được bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ 

liệu căn cước theo quy định của pháp luật; 
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- Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước 

cập nhật, điều chỉnh thông tin của mình 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu căn cước, giấy chứng nhận căn 

cước theo quy định của pháp luật về căn 

cước;  
- Được xác lập số định danh cá nhân 

của người gốc Việt Nam chưa xác định 

được quốc tịch; được cấp, cấp đổi, cấp lại 

giấy chứng nhận căn cước theo quy định của 

Luật Căn cước;  
- Sử dụng giấy chứng nhận căn cước 

trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp 

pháp;  
- Khai thác thông tin của mình trong  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở 

dữ liệu căn cước. 

* Công dân Việt Nam, người gốc Việt  
Nam chưa xác định được quốc tịch có nghĩa 

vụ sau đây: 

- Làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ 

căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo 

quy định của pháp luật về căn cước; bảo 
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quản thẻ căn cướ c, giấy chứng nhận căn 

cước đã được cấp;  
- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời 

thông tin, tài liệu của mình để cập nhật, 

điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn 

cước, thẻ căn cước, căn cước điện tử theo 

quy định của pháp luật về căn cước;  
- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời 

thông tin, tài liệu của mình đã thay đổi so 

với thông tin trên thẻ căn cước, giấy chứng 

nhận căn cước khi thực hiện giao dịch có 

liên quan và chịu trách nhiệm về tính đầy 

đủ, chính xác của thông tin, tài liệu;  
- Xuất trình thẻ căn cước, căn cước  

điện tử, giấy chứng nhận căn cước hoặc 

cung cấp số định danh cá nhân khi người có 

thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp 

luật;  
- Nộp thẻ căn cước, giấy chứng nhận 

căn cước cho cơ quan có thẩm quyền trong 

trường hợp cấp đổi, bị thu hồi, bị giữ thẻ 
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căn cước, gi ấy chứng nhận căn cước theo 

quy định của Luật Căn cước.  
* Người mất năng lực hành vi dân sự, 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, 

người dưới 14 tuổi được thực hiện quyền và 

nghĩa vụ quy định tại Điều này thông qua 

người đại diện hợp pháp của mình hoặc tự 

mình thực hiện khi được người đại diện hợp 

pháp đồng ý theo quy  
định của Bộ luật Dân sự. 
 

Câu 5. Luật Căn cước quy định như 

th ế nào về trách nhiệm của cơ quan quản 

lý căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 6 Luật Căn cước quy định cơ quan 

quản lý căn cước công dân có trách nhiệm: 

 

- Thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông 

tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu căn cước đầy đủ, chính xác, 

kịp thời. 
 

51 



- Niêm yết công khai và hướng dẫn các 

thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở 

dữ liệu căn cước theo quy định của pháp 

luật.  
- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, 

hệ thống định danh và xác thực điện tử.  
- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời 

thông tin, tài liệu về người dân khi được cơ 

quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy 

định của pháp luật.  
- Cấp, quản lý căn cước điện tử; cấp, 

cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy 

chứng nhận căn cước theo quy định của 

Luật Căn cước.  
- Quản lý về định danh và xác thực  

điện tử.  
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý  

vi phạm pháp luật về căn cước theo quy 

định của pháp luật. 
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Câu 6. Lu ật Căn cước quy định như 

thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm? 
 

Trả lời: 
 

Điều 7 Lu ật Căn cước quy định các 

hành vi sau đây bị nghiêm cấm:  
- Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn 

cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy 

định của pháp luật.  
- Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận 

căn cước trái quy định của pháp luật. 

- Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt 

đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên 

quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.  
- Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn 

cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không 

cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp 

không chính xác, cung cấp trái quy định của 

pháp luật các thông tin, tài liệu về căn cước 

hoặc thông tin trong Cơ sở 
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dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 

căn cước.  
- Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn 

cước theo quy định. 

- Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, 

phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi 

khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ 

sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ 

thống định danh và xác thực điện tử.  
- Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch 

nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, 

giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử 

dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện 

tử, giấy chứng nhận căn cước của người 

khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, 

hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn 

cước; sử dụng thẻ căn cước giả, căn cước  
điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả.  

- Truy nhập, làm thay đổi, xóa, hủy, 

phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác 

liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong  
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 
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liệu căn cước, hệ thống định danh và xác 

thực điện tử trái quy định của pháp luật.  

- Khai thác, chia sẻ, mua, bán, trao đổi, 

chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ 

liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh 

và xác thực điện tử. 
 

MỤC 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ 

DÂN CƯ, CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC 
 

Câu 7. Lu ật Căn cước quy định yêu 

cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư như thế nào? 
 

Trả lời: 
 

Điều 8 Luật Căn cước quy định:  
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

được xây dựng và quản lý tập trung, thống 

nhất tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ 

Công an.  
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật công nghệ thông tin, định mức 
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kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm hoạt động ổn 

định, liên tục.  
- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuận lợi cho việc 

thu thập, cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử 

dụng.  
- Bảo đảm kết nối, chia sẻ với các cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành, cơ sở dữ liệu khác, trung tâm dữ liệu 

quốc gia và cổng dịch vụ công, hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính.  
- Bảo đảm quyền khai thác thông tin 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định 

của pháp luật.  
- Bảo đảm lưu trữ đầy đủ thông tin của 

người dân trong các lần thu thập, cập nhật, 

điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu. 
 

Câu 8. Luật Căn cước quy đị nh 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư bao gồm nh ững thông tin gì? So 

với Luật Căn cước công dân năm 2014 thì 

có những thay đổi gì? 
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Trả lời: 
 

Điều 9 Luật Căn cước quy định thông 

tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

bao gồm:  

(1) Họ, chữ đệm và tên khai sinh.  
(2) Tên gọi khác.  
(3) Số định danh cá nhân.  
(4) Ngày, tháng, năm sinh.  
(5) Giới tính.  
(6) Nơi sinh.  
(7) Nơi đăng ký khai sinh.  
(8) Quê quán.  
(9) Dân tộc.  
(10) Tôn giáo.  
(11) Quốc tịch.  
(12) Nhóm máu.  
(13) Số chứng minh nhân dân 09 số.  
(14) Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, 

thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn 

cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số  
đã được cấp.  

(15) Họ, chữ đệm và tên, số định danh 

cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, 
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quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, 

người đại diện hợp pháp, người được đại 

diện.  
(16) Nơi thường trú.  
(17) Nơi tạm trú.  
(18) Nơi ở hiện tại.  
(19) Tình trạng khai báo tạm vắng.  
(20) Số hồ sơ cư trú.  
(21) Tình trạng hôn nhân.  
(22) Mối quan hệ với chủ hộ.  
(23) Họ, chữ đệm và tên, số định danh 

cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số của 

chủ hộ và các thành viên hộ gia đình.  
(24) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất  

tích.  
(25) Số thuê bao di động, địa chỉ thư  

điện tử.  
(26) Thông tin khác theo quy định của 

Chính phủ. 

So với Luật Căn cước công dân năm 

2014, Luật Căn cước năm 2023 bổ sung các 

trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư gồm: Tên gọi khác; Số định 
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danh cá nhân; Nơi sinh; Số chứng minh 

nhân dân 09 số; Ngày, tháng, năm cấp, nơi 

cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ 

căn cước công dân, chứng minh nhân dân  

12 số đã được cấp; Nơi tạm trú; Tình trạng 

khai báo tạm vắng; Số hồ sơ cư trú; Mối 

quan hệ với chủ hộ; Họ, chữ đệm và tên, số 

định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân 

dân 09 số các thành viên hộ gia đình tại nơi 

cư trú; Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện 

tử; Thông tin khác theo quy định của Chính 

phủ. 
 

Câu 9. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về thu thập, cập nhật, điều chỉnh, 

quả n lý, kết nố i, chia sẻ, khai thác thông 

tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư? 
 

Trả lời: 
 

Điều 10 Luật Căn cước quy định như  
sau:  

- Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư được thu thập, cập nhật, điều 
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chỉnh từ tàng thư do lực lượng Công an 

nhân dân quản lý và Cơ sở dữ li ệu căn 

cước, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu 

hộ t ịch và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành khác, cơ sở dữ liệu khác 

theo quy định của pháp luật.  
- Trường hợp thông tin về Họ, chữ đệm 

và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; 

Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; 

Dân tộc; Quốc tịch chưa có hoặc chưa đầy 

đủ thì cơ quan quản lý căn cước yêu cầu 

người dân cung cấp.  
- Cơ quan quản lý căn cước phối hợp 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

kiểm tra thông tin khi thu thập, cập nhật, 

điều chỉnh để bảo đảm tính chính xác, thống 

nhất.  
- Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Nhà 

nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến 

an ninh quốc gia, pháp luật về 
 
 

60 



an ninh mạng và pháp luật về an toàn thông 

tin mạng.  
- Phương thức khai thác thông tin trong  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm: 

+ Kết nối, chia sẻ trực tiếp giữa cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành, cơ sở dữ liệu khác, trung tâm dữ liệu 

quốc gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư hoặc theo các phương thức khác của 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 

Nam;  
+ Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng 

dịch vụ công Bộ Công an; 

+ Văn bản cung cấp thông tin; + 

Ứng dụng định danh quốc gia; 

+ Nền tảng định danh và xác thực  
điện tử;  

+ Phương thức khác do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định. 

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội được khai thác 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
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dân cư phù hợ p với chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, tổ chức đó.  
- Cá nhân được khai thác thông tin của 

mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư.  
- Tổ chức và cá nhân không thuộc 02 

trường hợp trên khi khai thác thông tin cá 

nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý 

căn cước và cá nhân là chủ thể của thông tin 

được khai thác. Trường hợp khai thác thông 

tin của người bị mất năng lực hành vi dân 

sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân 

sự, người dưới 14 tuổi, người bị tuyên bố 

mất tích, người đã chết phải được sự đồng ý 

của cơ quan quản lý căn cước và một trong 

những người đại diện hợp pháp, người thừa 

kế theo quy định của pháp luật.  
- Người bị mất năng lực hành vi dân 

sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân 

sự, người dưới 14 tuổi khai thác thông tin 
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của mình thông qua người đại diện hợp 

pháp. Việc khai thác thông tin của người bị 

tuyên bố mất tích do người đại diện hợp 

pháp của người đó quyết định. Việ c khai 

thác thông tin của người đã chết do người 

được xác định là người thừa kế của người 

đó quyết định.  
- Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư là căn cứ để cơ quan, tổ chức, 

cá nhân kiểm tra, thống nhất thông tin về cá 

nhân. 
 

Câu 10. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về mối quan h ệ gi ữa Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở d ữ liệu chuyên 

ngành, trung tâm dữ liệu quốc gia, cổng 

dịch vụ công, hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính? 
 

Trả lời: 
 

Điều 11 Luật Căn cước quy định như  

sau: 
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- Cơ quan, tổ chức quản lý cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

khi có một trong các thông tin của cá nhân 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải 

thực hiện kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư.  
- Cơ quan quản lý căn cước chia sẻ 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư cho cơ quan, tổ chức quản lý cơ sở 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ  
được giao.  

- Cơ quan quản lý cổng dịch vụ công 

hoặc cơ quan quản lý hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh 

khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

đối với các thông tin quy định tại  
Điều 9 của Luật Căn cước có trách nhiệm 

chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước; cơ 

quan quản lý căn cước có trách nhiệm cập 

nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư đầy đủ, chính xác, kịp 

thời. 
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- Trường hợp thông tin của cá nhân 

trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành không thống nhất với thông 

tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

thì cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan có liên quan hoặc cá 

nhân đó để kiểm tra các thông tin và cập 

nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành bảo đảm chính xác, 

thống nhất.  
- Việc kết nối, chia sẻ, cập nhật, điều 

chỉnh, khai thác, sử dụng thông tin giữa Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư với trung tâm 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, tổ 

chức phải bảo đảm hiệu quả, an toàn, phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định của Luật Căn cước và quy  
định khác của pháp luật có liên quan. 
 

Câu 11. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về số đị nh danh cá nhân của 

công dân Việt Nam?  
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Trả lời: 
 

Điều 12 Luật Căn cước quy định về số 

định danh cá nhân của công dân Việt Nam 

như sau:  

- Số định danh cá nhân của công dân 

Việt Nam là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số 

do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập 

cho công dân Việt Nam.  
- Số định danh cá nhân của công dân 

Việt Nam do Bộ Công an thống nhất quản lý 

trên toàn quốc và xác lập cho mỗi công dân 

Việt Nam, không lặp lại ở người khác.  
- Số định danh cá nhân của công dân 

Việt Nam dùng để cấp thẻ căn cước, khai 

thác thông tin về công dân trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trung 

tâm dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công, 

hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính.  
- Chính phủ quy định việc xác lập, hủy, 

xác lập lại số định danh cá nhân của công 

dân Việt Nam. 
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Câu 12. Luật Căn cước quy định 

trách nhi ệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân liên quan trong việc cung cấp, thu 

thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài 

liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

như thế nào? 
 

Trả lời: 
 

Điều 13 Luật Căn cước quy định như sau:  

* Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

có trách nhiệm sau đây: 

- Tuân thủ quy trình cung cấp, thu thập, 

cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu; 
- Bảo đảm việc cung cấp, thu thập thông 

tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời;  
- Thông báo kịp thời thông tin của 

người dân khi có sự thay đổi hoặc chưa 

chính xác cho cơ quan quản lý căn cước.  
* Người được giao nhiệm vụ thu thập, 

cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu có 

trách nhiệm sau đây: 
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- Kiểm tra thông tin, tài liệu của người 

dân; thường xuyên theo dõi, cập nhật, điều 

chỉnh thông tin;  
- Giữ gìn, bảo vệ thông tin, tài liệu có 

liên quan; không được sửa chữa, tẩy xóa 

hoặc làm hư hỏng tài liệu và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông 

tin đã cập nhật, điều chỉnh.  
* Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước 

có trách nhiệm sau đây: 

- Tổ chức quản lý việc thu thập, cập 

nhật, điều chỉnh, lưu trữ thông tin, tài liệu; 

- Kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông 

tin, tài liệu đã cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ. 
 

Câu 13. Luật Căn cước quy định yêu 

cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu 

căn cước như thế nào? 
 

Trả lời: 
 

Điều 14 Luật Căn cước quy định như sau: 
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- Cơ sở dữ liệu căn cước được xây 

dựng và quản lý tập trung, thống nhất tại cơ 

quan quản lý căn cước của Bộ Công an. 
 

- Cơ sở dữ liệu căn cước được xây dựng 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công 

nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật, 

bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, hoạt động ổn định, liên tục.  
- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuận lợi cho việc 

thu thập, cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử 

dụng.  
- Bảo đảm quyền khai thác thông tin 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định 

của pháp luật.  
- Bảo đảm việc thu thập, cập nhật, điều 

chỉnh thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; 

lưu trữ đầy đủ thông tin của người dân tại 

các lần thu thập, cập nhật, điều chỉnh trong 

cơ sở dữ liệu. 
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Câu 14. Luật Căn cước quy định 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước 

gồm những thông tin gì? 
 

Trả lời:  

Điều 15 Luật Căn cước quy định thông 

tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước bao gồm:  

(1) Họ, chữ đệm và tên khai sinh.  
(2) Tên gọi khác.  
(3) Số định danh cá nhân.  
(4) Ngày, tháng, năm sinh.  
(5) Giới tính.  
(6) Nơi sinh.  
(7) Nơi đăng ký khai sinh.  
(8) Quê quán.  
(9) Dân tộc.  
(10) Tôn giáo.  
(11) Quốc tịch.  
(12) Nhóm máu.  
(13) Số chứng minh nhân dân 09 số.  
(14) Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, 

thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn 

cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số  
đã được cấp. 
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(15) Họ, chữ đệm và tên, số định danh 

cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, 

quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, 

người đại diện hợp pháp, người được đại 

diện.  
(16) Nơi thường trú.  
(17) Nơi tạm trú.  
(18) Nơi ở hiện tại.  
(19) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất  

tích.  
(20) Số thuê bao di động, địa chỉ thư  

điện tử.  
(21) Thông tin sinh trắc học gồm ảnh 

khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng 

nói.  
(22) Nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân  

đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu.  
(23) Trạng thái của căn cước điện tử. 

Trạng thái của căn cước điện tử được thể 

hiện dưới hình thức khóa, mở khóa và các 

mức độ định danh điện tử. 
 

Câu 15. Việc thu th ập, cập nhật, điều 

chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác  
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thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước 

được quy định như thế nào? 
 

Trả lời: 
 

Điều 16 Luật Căn cước quy định như  

sau: 

* Thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn 

cước được thu thập, cập nhật, điều chỉnh từ 

các nguồn sau đây:  
- Từ việc kết nối, chia sẻ thông tin với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

khác;  
- Từ tàng thư căn cước; hồ sơ cấp, quản 

lý thẻ căn cước; hồ sơ cấp, quản lý giấy 

chứng nhận căn cước;  
- Từ cá nhân là chủ thể của thông tin, 

trừ thông tin sinh trắc học về ADN và giọng 

nói;  
- Thông tin sinh trắc học về ADN và 

giọng nói được thu thập khi người dân tự 

nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố 

tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị 
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áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong 

quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, 

nhiệ m vụ có thực hiện trưng cầu giám định 

hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học 

về ADN, gi ọng nói c ủa người dân thì chia 

sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để c ập nh 

ật, điều chỉnh vào Cơ sở dữ liệu căn cước. 

 

* Chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

căn cước được quy định như sau: 

- Cơ sở dữ liệu căn cước được chia sẻ 

thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác do 

Bộ Công an quản lý để phục vụ công tác 

quản lý dân cư, quản lý căn cước và đấu 

tranh phòng, chống tội phạm;  
- Việc chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu căn cước với cơ sở dữ liệu khác ngoài 

cơ sở dữ liệu quy định tại điểm a khoản này 

thực hiện theo quy định của Chính phủ.  
* Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu căn cước được quy định như sau: 
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- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội được khai thác 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước để 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ thông qua 

việc chia sẻ thông tin hoặc thông qua hình 

thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin 

đến cơ quan quản lý căn cước;  
- Cá nhân được khai thác thông tin của 

mình trong Cơ sở dữ liệu căn cước thông 

qua hình thức gửi yêu cầu cung cấp thông 

tin đến cơ quan quản lý căn cước;  
- Tổ chức và cá nhân không thuộc 02 

trường hợp trên khi khai thác thông tin cá 

nhân trong Cơ sở dữ liệu căn cước phải gửi 

văn bản yêu cầu cung cấp thông tin đến cơ 

quan quản lý căn cước và phải được sự đồng 

ý của cơ quan quản lý căn cước, cá nhân là 

chủ thể của thông tin được khai thác. 

Trường hợp khai thác thông tin của người bị 

mất năng lực hành vi dân sự, người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo 

quy định của Bộ luật Dân sự, người dưới 14 

tuổi, người bị tuyên bố 
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mất tích, người đã chết phải được sự đồng ý 

của cơ quan quản lý căn cước và một trong 

những người đại diện hợp pháp, người thừa 

kế theo quy định tại Luật Căn cước;  
- Người bị mất năng lực hành vi dân 

sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân 

sự, người dưới 14 tuổi khai thác thông tin 

của mình thông qua người đại diện hợp 

pháp. Việc khai thác thông tin của người bị 

tuyên bố mất tích do người đại diện hợp 

pháp của người đó quyết định. Việc khai 

thác thông tin của người đã chết do người 

được xác định là người thừa kế của người 

đó quyết định. 

* Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước 

của Bộ Công an có thẩm quyền cho phép 

khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn 

cước. 
 

Câu 16. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan trong việc chia 
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sẻ, cung cấp, cập nhật, điều chỉnh thông 

tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 17 Luật Căn cước quy định như  
sau:  

* Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

có trách nhiệm sau đây: 

- Chia sẻ, cung cấp đầy đủ, chính xác, 

kịp thời thông tin, tài liệu theo quy định; 

- Thông báo kịp thời thông tin, tài liệu 

về căn cước của người dân khi có sự thay 

đổi hoặc chưa chính xác cho cơ quan quản 

lý căn cước; 

- Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ 

quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính có thông tin sinh trắc học về 

ADN, giọng nói của người dân thì phải 

chuyển cho cơ quan quản lý căn cước để cập 

nhật, điều chỉnh.  
* Người được giao nhiệm vụ cập nhật, 

điều chỉnh thông tin, tài liệu có trách nhiệm 

sau đây: 
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- Kiểm tra thông tin, tài liệu của người 

dân; thường xuyên theo dõi, cập nhật, điều 

chỉnh thông tin; 

- Giữ gìn, bảo vệ thông tin, tài liệu có 

liên quan; không được sửa chữa, tẩy xóa 

hoặc làm hư hỏng tài liệu và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông 

tin đã cập nhật, điều chỉnh.  
* Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước 

có trách nhiệm sau đây:  
- Tổ chức quản lý việc thu thập, cập 

nhật, điều chỉnh, lưu trữ thông tin, tài liệu;  
- Kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông 

tin, tài liệu đã cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ. 

 

MỤC 3: THẺ CĂN CƯỚC,  

GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC 
 

Câu 17. Thông tin được in trên giấy 

chứng nhận căn cước bao gồm những 

thông tin gì? 
 

Trả lời:  
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Điều 18 Luật Căn cước quy định thông 

tin được in trên giấy chứng nhận căn cước 

bao gồm:  
- Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; 

- Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập -Tự do 

- Hạnh phúc”;  
- Dòng chữ “CHỨNG NHẬN CĂN 

CƯỚC”; 

- Ảnh khuôn mặt, vân tay;  
- Số định danh cá nhân;  
- Họ, chữ đệm và tên;  
- Ngày, tháng, năm sinh;  
- Giới tính;  
- Nơi sinh;  
- Quê quán;  
- Dân tộc;  
- Tôn giáo;  
- Tình trạng hôn nhân;  
- Nơi ở hiện tại; 
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- Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của 

cha, mẹ, vợ, chồng, người đại diện hợp 

pháp, người giám hộ, người được giám hộ;  
- Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp;  
- Thời hạn sử dụng. 

 

Câu 18. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về người được cấp thẻ căn cước? 

So với Lu ật Căn cước công dân năm 

2014 thì có điểm mới gì? 
 

Trả lời: 
 

Điều 19 Luật Căn cướ c quy định người 

được cấp thẻ căn cước bao gồm:  
- Người được cấp thẻ căn cước là công 

dân Việt Nam. 

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở 

lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. 

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi 

được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. 

So với Luật Căn cước công dân năm 

2014, Luật Căn cước năm 2023 bổ sung độ 

tuổi cấp Căn cước đối với người dưới 14 

tuổi, việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 
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14 tuổi là không bắt buộc và thực hiện theo 

nhu cầu của người dân. Việc bổ sung quy 

định này là bảo đảm tính khả thi khi hiện 

nay đã có sự thay đổi về công nghệ thu nhận 

sinh trắc học của con người như đối với vân 

tay thì sử dụng bộ thu nhận vân tay  
điện tử thay thế cho sử dụng mực lăn tay, 

chỉ bản nên có thể thực hiện thu nhận được 

vân tay của người từ đủ 05 tuổi trở lên vẫn 

bảo đảm yêu cầu về đối sánh dữ liệu sinh 

trắc học và yêu cầu quản lý nhà nước. Bên 

cạnh đó, việc cấp thẻ căn cước công dân cho 

người dưới 14 tuổi cũng phù hợp với quy 

định pháp luật về xuất nhập cảnh (hiện nay 

vẫn đang thực hiện cấp hộ chiếu, thị thực 

cho trẻ em mới khai sinh, có chụp ảnh 

khuôn mặt) và các quy định pháp luật khác 

có liên quan; đồng thời, tương thích với 

pháp luật của nhiều nước trên thế giới.  
Mặt khác, thẻ căn cước cấp cho người 

dưới 14 tuổi không thay thế cho việc cấp 

giấy khai sinh. Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn 

thực hiện cấp giấy khai sinh cho người dân 
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theo quy đị nh của pháp luật hiện hành. Tuy 

nhiên, việc s ử dụng giấy khai sinh với kích 

thước của tờ A4, dễ rách nát, hư hỏng, khó 

bảo quản và chỉ được cấp một lần trong suốt 

cuộc đời; giấy này chỉ có các biện pháp bảo 

mật, chống làm giả sơ sài, lạc hậu, dễ bị làm 

giả và chứa được rất ít thông tin của ngườ i 

dân nên sẽ gây rất nhi ều khó khăn, bất tiện 

cho người dân. Trong khi đó, thẻ căn cước 

với kích thước nhỏ gọn, chất liệu tốt, tính 

bảo mật, bảo an cao và còn có thể được tích 

hợp thêm rất nhiều thông tin khác theo nhu 

cầu của người dân sẽ mang lại nhiều ti ện 

ích cho người dân trong việc đi lại (như đi 

máy bay, tàu hỏa…), học tập, khám chữa 

bệnh (như không cần phải mang theo thẻ 

Bảo hiểm y t ế, Sổ tiêm chủng…) và thực hi 

ện các giao d ịch khác trong đời sống hàng 

ngày nên hiệu quả về lợ i ích kinh tế - xã hội 

đem lại khi thực hiện quy định này là rất 

lớn. 
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Câu 19. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về giá trị sử dụng của thẻ căn 

cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 20 Luật Căn cước quy định như  
sau:  

- Thẻ căn cước có giá trị chứng minh 

về căn cước và thông tin khác đã được tích 

hợp vào thẻ căn cước của người được cấp 

thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 

công, các giao dịch và hoạt động khác trên 

lãnh thổ Việt Nam.  
- Thẻ căn cước được sử dụng thay cho 

giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa 

thuận quốc tế cho phép người dân nước ký 

kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy 

tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau. 

 
- Thẻ căn cước hoặc số định danh cá 

nhân được sử dụng để cơ quan, tổ chức, cá 
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nhân kiểm tra thông tin của người được cấp 

thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành theo quy định của pháp luật.  
Trường hợp người được cấp thẻ căn 

cướ c phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu 

c ầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩ m 

quyền thì cơ quan, tổ chứ c, cá nhân đó 

không được yêu cầu người được cấp thẻ xu 

ất trình giấy t ờ ho ặc cung cấp thông tin đã 

được in, tích hợp vào th ẻ căn cước; trường 

hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin 

trên thẻ căn cước, người được cấp th ẻ phải 

cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý 

chứng minh các thông tin đã thay đổi. 

 

- Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người được cấp thẻ căn cước theo 

quy định của pháp luật. 
 

Câu 20. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước? 
 

Trả lời: 
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Điều 21 Luật Căn cước quy định như  
sau:  

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ 

căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ 

căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 

60 tuổi.  
- Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, 

cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi 

cấp đổi thẻ căn cước theo quy định có giá trị 

sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ tiếp theo. 
 

Câu 21. Lu ật Căn cước quy định như 

thế nào về việc tích hợp thông tin vào thẻ 

căn cước; việc sử dụng, khai thác thông tin 

được tích hợp trong thẻ căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 22 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

- Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước là 

việc bổ sung vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn 

cước những thông tin ngoài thông tin về căn 

cước và được mã hóa. Thông tin được tích 

hợp theo đề nghị của công dân và 
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phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.  
- Thông tin được tích hợp vào thẻ căn 

cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ 

bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai 

sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ 

khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, 

trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng 

cấp.  
- Việc sử dụng các thông tin đã được 

tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương 

đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử 

dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong 

thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, 

các giao dịch và hoạt động khác.  
- Người dân đề nghị tích hợp thông tin 

vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi 

thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn 

cước.  
- Việc khai thác thông tin tích hợp 

được mã hóa trong thẻ căn cước được quy 

định như sau: 
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+ Sử dụng thiết bị chuyên dụng để khai 

thác thông tin tích hợp trong bộ phận lưu trữ 

được mã hóa của thẻ căn cước;  
+ Sử dụng thông tin trên thẻ căn cước 

qua thiết bị chuyên dụng để truy xuất, khai 

thác thông tin tích hợp qua Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và 

xác thực điện tử;  
+ Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội được khai thác 

thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ 

căn cước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ  
được giao;  

+ Tổ chức và cá nhân khai thác thông 

tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước 

của công dân khi được sự đồng ý của công 

dân đó. 
 

Câu 22. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn 

cước? 
 

Trả lời: 
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Điều 23 Luật Căn cước quy định như  
sau:  

* Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho 

người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện 

như sau:  
- Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu 

thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để 

xác định chính xác người cần cấp thẻ căn 

cước; trường hợp chưa có thông tin của 

người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện 

thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy 

định;  
- Người tiếp nhận thu nhận thông tin 

nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm 

ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của 

người cần cấp thẻ căn cước;  
- Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, 

ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước; 
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- Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ 

căn cước; 

- Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi 

trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp 

thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại 

địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước 

trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và 

người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát. 

 
* Người dưới 14 tuổi hoặc người đại 

diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi 

được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp 

thẻ căn cước. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn 

cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện 

như sau:  
- Người đại diện hợp pháp thực hiện 

thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 

tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng 

dụng định danh quốc gia.  
- Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa 

đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp 

pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước 

thông qua các thủ tục liên thông với đăng 
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ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng 

dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại 

cơ quan quản lý căn cước.  
- Cơ quan quản lý căn cước không thu 

nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh 

trắc học đối với người dưới 06 tuổi;  
- Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi 

cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan 

quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân 

dạng và thông tin sinh trắc học theo quy 

định.  
- Người đại diện hợp pháp của người từ  

đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục 

cấp thẻ căn cước thay cho người đó. 

- Trường hợp người mất năng lực hành  
vi dân sự, người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại 

diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục.  
- Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước 

thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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Câu 23. Lu ật Căn cước quy định 

như thế nào về các trường hợp cấp đổi, 

cấp lại thẻ căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 24 Luật Căn cước quy định như  
sau:  

* Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước 

bao gồm: 

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ 

căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ 

căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 

60 tuổi.  
- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, 

chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm 

sinh;  
- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin 

về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới 

tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định 

của pháp luật;  
- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn 

cước; 
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- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ 

căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước 

thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;  
- Xác lập lại số định danh cá nhân;  
- Khi người được cấp thẻ căn cước có 

yêu cầu. 

* Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước 

bao gồm: 

- Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn 

cước bị hư hỏng không sử dụng được; 

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo 

quy định. 
 

Câu 24. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp 

lại thẻ căn cước 
 

Trả lời: 
 

Điều 25 Luật Căn cước quy định như  
sau:  

- Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ căn cước 

đối với trường hợp được trở lại quốc tịch 

Việt Nam theo quy định của pháp luật về 

quốc tịch Việt Nam và cấp đổi thẻ căn cước 
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được thực hiện theo quy định cấp thẻ căn 

cước thông thường.  
- Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước do 

xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới 

tính hoặc thay đổi, cải chính thông tin về họ, 

chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm 

sinh mà thông tin đó chưa được cập nhật, 

điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư thì người cần cấp thẻ căn cước phải 

xuất trình các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp 

lý chứng minh những thông tin  
đã thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, 

điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư.  
- Cơ quan quản lý căn cước thu lại thẻ 

căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng 

đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước. 

 

- Việc cấp lại thẻ căn cước đối với 

trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn 

cước bị hư hỏng không sử dụng được thì 

thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, 

ứng dụng định danh quốc gia hoặc 
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trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn 

cước. Cơ quan quản lý căn cướ c sử dụng 

thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, m ống 

mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các 

thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để 

cấp lại thẻ căn cước. 
 

Câu 25. Quy định về th ời hạn cấp, 

cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 26 Luật Căn cước quy định: Trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý căn 

cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. 

 

Câu 26. Lu ật Căn cước quy định 

như thế nào về nơi làm thủ tục cấp, cấp 

đổi, cấp lại thẻ căn cước? 
 

Trả lời: 
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Điều 27 Luật Căn cước quy định nơi 

làm thủ t ục c ấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn 

cước như sau:  

- Cơ quan quản lý căn cước của Công 

an cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

Trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước 

của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc  
Trung ương nơi công dân cư trú.  

- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ 

Công an đối với những trường hợp do thủ 

trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ 

Công an quyết định.  
- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan 

quản lý căn cước tổ chức làm thủ tục cấp thẻ 

căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân. 
 

Câu 27. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp 

lại thẻ căn cước? 
 

Trả lời: 
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Điều 28 Lu ật Căn cước quy định: Thủ 

trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ 

Công an có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại 

thẻ căn cước.  

Hiện nay, Thủ trưởng cơ quan quản lý 

căn cước của Bộ Công an là Cục trưở ng 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội. 
 

Câu 28. Luật Căn cước quy định thẻ 

căn cước bị thu h ồi, bị giữ trong những 

trường hợp nào? Thẩm quyền thu hồi, 

giữ thẻ căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 29 Luật Căn cước quy định như  
sau:  

* Thẻ căn cước bị thu hồi trong trường 

hợp sau đây: 

- Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, 

được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ 

quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;  
- Thẻ căn cước cấp sai quy định;  
- Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa. 
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* Thẻ căn cước bị giữ trong trường hợp 

sau đây: 

- Người đang chấp hành biện pháp tư 

pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; người 

đang chấp hành quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc;  
- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, 

chấp hành án phạt tù. 

Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ 

quan giữ thẻ căn cước xem xét cho phép 

người bị giữ thẻ sử dụng thẻ căn cước của 

mình để thực hiện giao dịch.  
Người bị giữ thẻ căn cước được trả lại 

thẻ căn cước khi hết thời hạn tạm giữ, tạm 

giam hoặc có quyết định hủy bỏ việc tạm 

giữ, tạm giam; chấp hành xong án phạt tù, 

chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục 

tại trường giáo dưỡng; chấp hành xong 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào trường 
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giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc.  
* Thẩm quyền thu hồi, giữ thẻ căn  

cước:  
- Cơ quan quản lý căn cước thực hiện 

thu hồi thẻ căn cước trong trường hợp: Công 

dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi 

quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định 

cho nhập quốc tịch Việt Nam; Thẻ căn cước 

cấp sai quy định; Thẻ căn cước đã tẩy xóa, 

sửa chữa.  
- Cơ quan tiếp nhận, trả kết quả khi 

thực hiện thủ tục tước quốc tịch Việt Nam, 

cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ 

quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì 

có trách nhiệm thu hồi để hủy thẻ căn cước 

của công dân và thông báo cho cơ quan 

quản lý căn cước;  
- Cơ quan thi hành quyết định tạm giữ, 

tạm giam; cơ quan thi hành án phạt tù; cơ 

quan thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại 

trường giáo dưỡng; cơ quan thi hành quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành 
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chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 

thực hi ện giữ thẻ căn cước đối với các 

trường hợp: Người đang chấp hành biện 

pháp tư pháp giáo dụ c tại trường giáo 

dưỡng; người đang chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc; Người đang bị 

tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù. 
 

Câu 29. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về giấy chứng nh ận căn cước và 

quản lý về căn cước đối với người gốc 

Việt Nam chưa xác định được quốc tịch 

được cấp giấy chứng nhận căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 30 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

* Giấy chứng nhận căn cước được cấp 

cho người gốc Việt Nam chưa xác định 

được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục 

từ 06 tháng trở lên tại đơn vị hành  
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chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp  

huyện nơi không tổ chức đơn vị hành  

chính cấp xã.  

* Nội dung quản lý về căn cước đối với 

người gốc Việt Nam chưa xác định được 

quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn 

cước bao gồm:  
- Thu thập thông tin về căn cước của 

người gốc Việt Nam chưa xác định được 

quốc tịch; 

- Cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử 

dụng thông tin về căn cước của người gốc 

Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đã 

được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước;  
- Xác lập số định danh cá nhân cho 

người gốc Việt Nam chưa xác định được 

quốc tịch;  
- Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, giữ, trả 

lại giấy chứng nhận căn cước. 

* Thông tin được in trên giấy chứng 

nhận căn cước bao gồm: 
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- Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; 

- Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do 

- Hạnh phúc”;  
- Dòng chữ “CHỨNG NHẬN CĂN 

CƯỚC”; 

- Ảnh khuôn mặt, vân tay;  
- Số định danh cá nhân;  
- Họ, chữ đệm và tên;  
- Ngày, tháng, năm sinh;  
- Giới tính;  
- Nơi sinh;  
- Quê quán;  
- Dân tộc;  
- Tôn giáo;  
- Tình trạng hôn nhân;  
- Nơi ở hiện tại;  
- Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của 

cha, mẹ, vợ, chồng, người đại diện hợp 

pháp, người giám hộ, người được giám hộ;  
- Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp;  
- Thời hạn sử dụng. 
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* Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại 

giấy chứng nhận căn cước được quy định 

như sau:  
- Cơ quan quản lý căn cước của Công 

an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của 

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương nơi người gốc Việt Nam chưa xác 

định được quốc tịch sinh sống;  
- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan 

quản lý căn cước tổ chức làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận căn cước tại xã, phường, 

thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của 

người gốc Việt Nam chưa xác định được 

quốc tịch.  
* Giá trị sử dụng của giấy chứng nhận 

căn cước được quy định như sau: 

- Giấy chứng nhận căn cước có giá trị 

chứng minh về căn cước để thực hiện các 

giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp 

trên lãnh thổ Việt Nam; 
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- Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng số 

định danh cá nhân trên giấy chứng nhận căn 

cước để kiểm tra thông tin của người được 

cấp giấy chứng nhận căn cước trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu 

quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành theo quy định của pháp luật.  
Khi người gốc Việt Nam chưa xác định  

được quốc tịch phải xuất trình giấy chứng 

nhận căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đó không được yêu cầu người 

gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch 

xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã 

được chứng nhận trong giấy chứng nhận căn 

cước, trừ trường hợp thông tin của người đó 

đã được thay đổi hoặc thông tin trong giấy 

chứng nhận căn cước không thống nhất với 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư;  
- Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích chính  

đáng của người được cấp giấy chứng nhận 

căn cước theo quy định của pháp luật. 
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MỤC IV: CẤP, QUẢN LÝ  

CĂN CƯỚC ĐIỆN TỬ 
 

Câu 30. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về căn cước điện tử? 
 

Trả lời: 
 

Điều 31 Luật Căn cước quy định về căn 

cước điện tử như sau:  
(1) Mỗi công dân Việt Nam được cấp  

1 căn cước điện tử.  
(2) Căn cước điện tử có danh tính điện 

tử và các thông tin sau đây: 

- Nơi sinh.  
- Nơi đăng ký khai sinh.  
- Quê quán. 

- Dân tộc. - 

Tôn giáo. - 

Quốc tịch.  
- Nhóm máu.  
- Số chứng minh nhân dân 09 số.  
- Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời 

hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước 
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công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã 

được cấp.  
- Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá 

nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc 

tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại 

diện hợp pháp, người được đại diện.  
- Nơi thường trú.  
- Nơi tạm trú.  
- Nơi ở hiện tại.  
- Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.  
- Thông tin nhân dạng.  
- Nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân đội 

nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu. 

(3) Thông tin gồm: thông tin thẻ bảo 

hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái 

xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn 

hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ 

Quốc phòng cấp được tích hợp theo đề nghị 

của công dân và phải được xác thực thông 

qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành. 
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(4) Căn cước điện tử sử dụng để thực 

hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các 

giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu 

của công dân.  
(5) Thủ trưởng cơ quan quản lý căn 

cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp 

căn cước điện tử. 
 

Câu 31. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về kết nối, chia sẻ, khai thác, sử 

dụ ng thông tin trong hệ thống định danh 

và xác thực điện tử? 
 

Trả lời: 
 

Điều 32 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

- Hệ thống thông tin của cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công kết 

nối với hệ thống định danh và xác thực điện 

tử để khai thác thông tin của chủ thể danh 

tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành 

chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử 
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và các hoạt động quản lý nhà nước khác 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao qua 

nền tảng định danh và xác thực điện tử. 
 

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp 

dịch vụ công khai thác thông tin trong hệ 

thống định danh và xác thực điện tử qua ứng 

dụng định danh quốc gia, trang thông tin 

định danh điện tử, thẻ căn cước bằng thiết 

bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

 

- Chủ thể danh tính điện tử khai thác, 

chia sẻ thông tin danh tính điện tử và thông 

tin khác của mình đã được tích hợp vào tài 

khoản định danh điện tử trên hệ thống định 

danh và xác thực điện tử với tổ chức, cá 

nhân khác qua ứng dụng định danh quốc gia 

hoặc hình thức khác theo quy định của pháp 

luật. 
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Câu 32. Giá trị sử dụng của căn cước 

điện tử? 
 

Trả lời: 
 

Điều 33 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

- Căn cước điện tử có giá trị chứng 

minh về căn cước và thông tin khác đã được 

tích hợp vào căn cước điện tử của người 

được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ 

tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch 

và hoạt động khác theo nhu cầu của công 

dân.  
- Trong quá trình giải quyết thủ tục 

hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao 

dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự 

khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn 

cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận 

lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với 

thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan, 

tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn 

cước điện tử. 
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Câu 33. Căn cước điện tử bị khóa và 

được mở khóa trong các trường hợp nào? 
 

Trả lời: 
 

Điều 34 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

* Căn cước điện tử bị khóa trong các 

trường hợp sau đây:  
- Khi người được cấp căn cước điện tử 

yêu cầu khóa;  
- Khi người được cấp căn cước điện tử  

vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định 

danh quốc gia;  
- Khi người được cấp căn cước điện tử 

bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước;  
- Khi người được cấp căn cước điện tử 

chết;  
- Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành 

tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.  
*Căn cước điện tử được mở khóa trong 

các trường hợp sau đây: 
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- Khi người được cấp căn cước điện tử  
đã yêu cầu khóa nay yêu cầu được mở khóa; 

 

- Khi người được cấp căn cước điện tử  
vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định 

danh quốc gia đã khắc phục những vi phạm 

thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh 

quốc gia;  
- Khi người được cấp căn cước điện tử 

bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước được trả lại 

thẻ căn cước;  
- Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ 

quan khác có thẩm quyền yêu cầu mở khóa.  
* Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước 

của Bộ Công an có thẩm quyền khóa, mở 

khóa căn cước điện tử. Hiện nay, thẩm 

quyền khóa, mở khóa căn cước điện tử là 

Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. 
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MỤC V: BẢO ĐẢM ĐIỀU 

KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ CĂN CƯỚC, CƠ SỞ 

DỮ LIỆU QUỐC GIA  

VỀ DÂN CƯ, CƠ SỞ DỮ LIỆU 

CĂN CƯỚC, HỆ THỐNG 

ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC 

ĐIỆN TỬ 
 

Câu 34. Lu ật Căn cước quy định 

như thế nào về bảo đảm cơ sở hạ tầng 

thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và Cơ sở d ữ li ệu căn cước, hệ thống 

định danh và xác thực điện tử? 
 

Trả lời: 
 

Điều 35 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

- Cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn 

cước được phát triển, bảo đảm chất lượng, 

đồng bộ, đầy đủ, chính xác, kịp thời; được 

xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất từ 

trung ương đến địa phương. 
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- Nhà nước bảo đảm cơ sở hạ tầng 

thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định 

danh và xác thực điện tử phù hợp với yêu 

cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát 

triển kinh tế - xã hội. 
 

Câu 35. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về người làm công tác quản lý căn 

cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 36 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

- Người làm công tác quản lý căn cước 

bao gồm người quản lý; người được giao 

nhiệm vụ thu thập, cập nhật, điều chỉnh, lưu 

trữ thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; 

người làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ 

căn cước, giấy chứng nhận căn cước, cấp, 

khóa, mở khóa căn cước điện tử; người làm 

công tác định danh điện tử đối với công 
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dân Việt Nam và xác thực điện tử đối với 

danh tính điện tử của công dân Việt Nam. 

- Người làm công tác quản lý căn cước  
được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao.  
- Người làm công tác quản lý căn cước 

chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn 

và tính đầy đủ, chính xác của thông tin trong 

quản lý căn cước. 
 

Câu 36. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về bảo đảm kinh phí và cơ sở vật 

chất phụ c vụ hoạt động quản lý căn 

cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở d ữ li ệu căn cước, hệ thống định 

danh và xác thực điện tử? 
 

Trả lời: 
 

Điều 37 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

- Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sở 

vật chất cho hoạt động quản lý căn cước, 
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Cơ sở dữ liệu quốc gia v ề dân cư và Cơ sở 

dữ liệu căn cước; xây dựng, quả n lý, vận 

hành hệ thống định danh và xác thực điện 

tử.  

- Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ 

tầng, nguồn nhân lực, công nghệ bảo đảm 

cho xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư.  
- Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá 

nhân trong nước và ngoài nước tài trợ, hỗ 

trợ để xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; 

khuyến khích sử dụng phần mềm, thiết bị, 

giải pháp tích hợp là sản phẩm của nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ do tổ chức, doanh 

nghiệp, công dân Việt Nam tự nghiên cứu, 

thiết kế, chế tạo trong việc xây dựng, quản 

lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định 

danh và xác thực điện tử. 
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Câu 37. Lu ật Căn cước quy định 

như thế nào về phí khai thác, sử dụng 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ 

căn cước, giấy chứng nhận căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 38 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

(1) Tổ chức, cá nhân không thuộc 

trường hợp khai thác thông tin phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức 

hoặc khai thác thông tin của mình thì khi 

khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư phải nộp phí theo 

quy định của pháp luật về phí và lệ phí.  
(2) Công dân không phải nộp lệ phí khi  

được cấp thẻ căn cước lần đầu.  
(3) Công dân phải nộp lệ phí khi cấp  

đổi, cấp lại thẻ căn cước, trừ những trường 

hợp sau đây: 
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- Cấp đổi thẻ căn cước theo yêu cầu 

của người được cấp thẻ căn cước khi thông 

tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp 

đơn vị hành chính;  
- Cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 

25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. 

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn 

cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước. 

(4) Không thu lệ phí đối với trường hợp 

cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn 

cước cho người gốc Việt Nam chưa xác 

định được quốc tịch. 
 

Câu 38. Lu ật Căn cước quy định như 

thế nào về B ảo vệ Cơ sở d ữ liệu quốc gia 

về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước? 
 

Trả lời: 
 

Điều 39 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

* Cơ quan quản lý căn cước có trách 

nhiệm sau đây: 
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- Ứng dụng công nghệ thông tin để 

nhập, xử lý và kết xuất thông tin về dân cư 

và căn cước bảo đảm an toàn dữ liệu theo  
đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu; 

- Bảo đảm an toàn các thiết bị thu thập, 

lưu trữ, truyền đưa, xử lý, trao đổi thông tin 

về dân cư và căn cước;  
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh thông 

tin về dân cư và căn cước trên mạng máy 

tính; bảo đảm an toàn thông tin lưu trữ trong 

cơ sở dữ liệu; phòng, chống các hành  
vi truy nhập, sử dụng trái phép, làm hư 

hỏng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

Cơ sở dữ liệu căn cước.  
* Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

Cơ sở dữ liệu căn cước được lưu trữ trên 

thiết bị lưu trữ đã được thực hiện các biện 

pháp chống truy nhập trái phép thông qua hệ 

thống bảo mật của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

và hệ điều hành mạng. 
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MỤC VI: QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ CĂN CƯỚC, CƠ 

SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ 

DÂN CƯ, CƠ SỞ DỮ LIỆU 

CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ 

XÁC THỰC ĐIỆN TỬ 

 

Câu 39. Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về căn cước, Cơ sở dữ li ệu quốc gia 

về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định 

danh và xác thực điện tử? 
 

Trả lời: 
 

Điều 40 Luật Căn cước quy định như  

sau:  

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà 

nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh 

và xác thực điện tử.  
- Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
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Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác 

thực điện tử. 
 

Câu 40. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về trách nhiệm của Bộ Công an? 
 

Trả lời: 
 

Điều 41 Luật Căn cước quy định trách 

nhiệm của Bộ Công an bao gồm:  

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn 

cước, định danh và xác thực điện tử.  
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật 

và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định 

danh và xác thực điện tử.  
- Kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, 

đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật về căn 

cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
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Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác 

thực điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trái với quy định của Luật này.  
- Xây dựng, trình Chính phủ quy định 

về việc xác lập, hủy, xác lập lại số định 

danh cá nhân; cấp, quản lý tài khoản định 

danh điện tử, xác thực điện tử; sao lưu, phục 

hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước. 

 
- Ban hành biểu mẫu dùng trong quản 

lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và 

xác thực điện tử; quy định về quản lý tàng 

thư căn cước; quy định về thỏa thuận sử 

dụng ứng dụng định danh quốc gia.  
- Tổ chức sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn 

cước, giấy chứng nhận căn cước, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật bảo an, chống làm giả thẻ 

căn cước, giấy chứng nhận căn cước; bảo  
đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ 

để sản xuất thẻ căn cước, giấy chứng nhận 

căn cước. 
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- Xây dựng, quản lý, bảo vệ, vận hành 

hệ thống định danh và xác thực điện tử; ứng 

dụng tài khoản định danh điện tử vào công 

tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, 

phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.  
- Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành 

nền tảng định danh và xác thực điện tử; chủ 

trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ trong liên thông các 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành phục vụ việc tích hợp thông tin, cấp 

tài khoản định danh điện tử.  
- Kết nối, tích hợp hệ thống định danh 

và xác thực điện tử với nền tảng định danh 

và xác thực điện tử của cổng dịch vụ công 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định 

của pháp luật.  
- Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống  
định danh và xác thực điện tử; chỉ đạo, 

hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý căn cước, 
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Cơ sở dữ liệu quốc gia v ề dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cướ c, hệ thống định danh và xác 

thực điện tử.  

- Trang bị phương tiện, đào tạo, huấn 

luyện người làm công tác quản lý căn cước. 

- Thống kê về căn cước, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước,  
định danh và xác thực điện tử.  

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản lý căn 

cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực  
điện tử theo quy định của pháp luật.  

- Hợp tác quốc tế về quản lý căn cước, 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước, định danh và xác thực điện 

tử. 
 

Câu 41. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về trách nhiệm của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ? 
 

Trả lời: 
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Điều 42 Luật Căn cước quy định trách 

nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ bao gồm:  

* Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

- Phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trong quản lý nhà nước, 

xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển,  
ứng dụng về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định 

danh và xác thực điện tử;  
- Phối hợp với Bộ Công an trong thực 

hiện khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, 

căn cước điện tử.  
* Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện và 

cung cấp, chia sẻ thông tin về hộ tịch với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  
* Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ 

Công an trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh 

phí thường xuyên cho hoạt động của Cơ sở 
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dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 

căn cướ c, hệ thống định danh và xác thực 

điện tử; kinh phí bảo đảm cho việc sản xuất, 

cấp, c ấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy 

chứng nhận căn cước theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước và quy 

định khác của pháp luật có liên quan.  
* Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 

hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính tổng hợp, 

trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn 

đầu tư công để xây dựng cơ sở vật chất cho 

hoạt động của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống  
định danh và xác thực điện tử; bảo đảm cho 

việc sản xuất, cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn 

cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy  
định của pháp luật về đầu tư công và quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 
 

Câu 42. Luật Căn cước quy định như 

thế nào về trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh? 
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Trả lời: 
 

Điều 43 Luật Căn cước quy định trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao 

gồm:  
- Triển khai, tổ chức thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 

căn cước, định danh và xác thực điện tử tại 

địa phương.  
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật 

về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và 

xác thực điện tử tại địa phương.  
- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp 

luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh 

và xác thực điện tử theo quy định của pháp 

luật. 
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 Phụ lục 01: Tổng hợp văn bản 

 quy phạm pháp luật hướng dẫn 

  Luật Căn cước năm 2023 
   

STT  Tên văn bản quy phạm pháp luật 
   

1  Luật Căn cước năm 2023 
   

  Thông tư số 16/2024/TT-BCA ngày 

2 
 15/5/202 của Bộ Công an quy định về 
 mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng   

  nhận căn cước 
   

  Thông  tư  17/2024/TT-BCA  ngày 
3  15/5/202 của Bộ Công an hướng dẫn 

  Luật Căn cước 2023 

  Nghị  định  69/2024/NĐ-CP  ngày 

4  25/6/2024 của Chính phủ quy định về 

  định danh và xác thực điện tử 
   

  Nghị  định  70/2024/NĐ-CP  ngày 

5  25/6/2024 của Chính phủ hướng dẫn 

  Luật Căn cước 2023 
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HỎI – ĐÁP  
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA  

LUẬT CĂN CƯỚC NĂM 2023 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản Lê Thành Cung 

Giám đốc Sở Tư pháp 

 

Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Chính 

Nghĩa Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

 

Biên tập nội dung  
Phòng Tổng hợp và Phổ biến,  

giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp  

 

In 5.400 cuốn, khuôn khổ 10x14cm, tại Công 

ty cổ phần In và Bao bì Quảng Ninh. (Địa chỉ: Ô 11, 

Lô 18, Khu DCDL Đông Hùng Thắ ng, P. Bãi Cháy, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quả ng Ninh) . Giấy phép xuất 

bản tài liệu không kinh doanh số 225 /GP-STTTT do  
sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cấp 

ngày 23 tháng 12 năm 2024  
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2024 
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